	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

Số:         /KSBT
V/v đề nghị gửi yêu cầu báo giá thực hiện công việc cải tạo Khoa XN-TDCN-CĐHA tại cơ sở 3 thuộc TTKSBT TT Huế 2023
	     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc


Thừa Thiên Huế, ngày  26  tháng 06  năm 2023


Kính gửi: Các đơn vị có năng lực.
Để làm cơ sở cho việc thực hiện công việc cải tạo Khoa XN-TDCN-CĐHA tại cơ sở 3 thuộc TTKSBT TT Huế 2023, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế kính đề nghị quý công ty báo giá cho các hạng mục sau đây:
	TT
	Tên công việc  
	Đơn
vị
	Khối
lượng
	Ghi chú

	1
	*\1- Hạng mục : cải tạo
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	1
	Vận chuyển thiết bị vật dụng bằng thủ công
	công
	20.000
	

	 
	 
	 
	 
	

	2
	Vận chuyển vật liệu XD lên tầng 2 = thủ công
	công
	8.000
	

	 
	 
	 
	 
	

	3
	Ván khuôn gối đỡ đan BTCT
	1 m2
	25.440
	

	 
	 
	 
	 
	

	4
	Ván khuôn đan BTCT
	1 m2
	9.565
	

	 
	Phòng xét nghiệm vi sinh
	 
	 
	

	5
	Bê tông gối đỡ đan BTCT đá 1x2 M200
	1 m3
	1.427
	

	 
	 
	 
	 
	

	6
	Bê tông đan BTCT đá 1x2 M200
	1 m3
	0.765
	

	 
	Phòng xét nghiệm vi sinh
	 
	 
	

	7
	Cốt thép tấm đan, gối đỡ
	1 tấn
	0.380
	

	 
	Mặt Bàn
	 
	 
	

	8
	Quét Sika chống thấm bồn rửa
	1 m2
	5.440
	

	 
	Sika
	 
	 
	

	9
	Trát tường trong dày 1.5cm
	1 m2
	25.440
	

	 
	Vữa XM M75
	 
	 
	

	10
	Xả vệ sinh bề mặt tường, trần cột
	m2
	35.000
	

	 
	 
	 
	 
	

	11
	Phá lớp vữa trát Tường, cột
	m2
	35.550
	

	 
	Phòng xét nghiệm vi sinh
	 
	 
	

	12
	ốp tường, trụ, gạch 30x60cm
	1 m2
	56.320
	

	 
	Phòng xét nghiệm vi sinh (Nhãn hiệu:Vito Huế)
	 
	 
	

	13
	Sơn dặm tường trong nhà  
	1 m2
	21.140
	

	 
	Nhãn hiệu: Spring Boss
	 
	 
	

	14
	Lát mặt trên đan gạch chống trượt
	1 m2
	9.565
	

	 
	Gạch ceramic 80x80cm (Nhãn hiệu:Vito Huế)
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	2
	*\2- Hạng mục : Hệ thống điện
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	15
	Lắp đặt ổ cắm + Đế + Mặt che
	Cái
	24.000
	

	 
	Loại ổ cắm đơn (Nhãn hiệu: Sino)
	 
	 
	

	16
	Lắp đặt Automat 1 pha + Đế + Mặt che
	Cái
	4.000
	

	 
	MCB-1P-15A (Nhãn hiệu: Sino)
	 
	 
	

	17
	Lđặt Bảng điện phòng 2-4Modul
	Bộ
	4.000
	

	 
	(Nhãn hiệu: Sino)
	 
	 
	

	18
	Lđặt hộp kỹ thật đấu nối dây
	Hộp
	4.000
	

	 
	K/thước hộp <=40cm2  (Nhãn hiệu: Sino)
	 
	 
	

	19
	Lắp đặt dây đơn
	1m
	150.000
	

	 
	Loại dây CV 1x2.5mm2 (Nhãn hiệu: Cadivi)
	 
	 
	

	20
	Lắp đặt dây đơn
	1m
	75.000
	

	 
	Loại dây CV 1x4mm2 (Nhãn hiệu: Cadivi)
	 
	 
	

	21
	LĐ ống nhựa SP bảo hộ dây dẫn
	1 m
	100.000
	

	 
	Đường kính ống D20mm (Nhãn hiệu: Sino)
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	3
	*\3- Hạng mục : Phần cấp thoát nước + TB
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	22
	Lắp phễu thu có xi phông INOX D150mm, chống mùi
	Cái
	3.000
	

	 
	Inox 304
	 
	 
	

	23
	Lắp đặt Lavabo + PK
	1 Bộ
	1.000
	

	 
	Nhãn hiệu Inax
	 
	 
	

	24
	Lắp đặt vòi rửa lavabo
	1 Bộ
	1.000
	

	 
	Nhãn hiệu Inax
	 
	 
	

	25
	Lắp đặt vòi rửa bồn rửa
	1 Bộ
	4.000
	

	 
	Nhãn hiệu Inax
	 
	 
	

	26
	Lắp đặt ống nhựa PPR nối bằng PP hàn
	1 m
	20.000
	

	 
	Đkính ống 20x2.3mm (Nhãn hiệu: Việt Úc)
	 
	 
	

	27
	LĐặt cút ren trong nhựa PPR = PP hàn d20mm
	Cái
	6.000
	

	 
	(Nhãn hiệu: Việt Úc)
	 
	 
	

	28
	LĐặt cút nhựa PPR = PP hàn d20mm
	Cái
	12.000
	

	 
	(Nhãn hiệu: Việt Úc)
	 
	 
	

	29
	LĐặt tê nhựa PPR = PP hàn d20mm
	Cái
	6.000
	

	 
	(Nhãn hiệu: Việt Úc)
	 
	 
	

	30
	LĐặt côn thu nhựa PPR = PP hàn d25/20mm
	Cái
	4.000
	

	 
	(Nhãn hiệu: Việt Úc)
	 
	 
	

	31
	Lắp đặt van khóa
	Cái
	1.000
	

	 
	Đkính van D25mm (Nhãn hiệu: Việt Úc)
	 
	 
	

	32
	LĐ ống nhựa PVC mbát nối = PP dán keo
	1 m
	16.000
	

	 
	Đkính ống D90x3.5mm (Nhãn hiệu Đạt Hòa)
	 
	 
	

	33
	LĐ cút nhựa PVC mbát nối=PP dán keo
	Cái
	10.000
	

	 
	Đkính D90mm (Nhãn hiệu Đạt Hòa)
	 
	 
	

	34
	LĐ Y nhựa PVC mbát nối=PP dán keo
	Cái
	6.000
	

	 
	Đkính D90mm (Nhãn hiệu Đạt Hòa)
	 
	 
	

	35
	LĐ thu hẹp nhựa PVC mbát nối=PP dán keo
	Cái
	4.000
	

	 
	Đkính D90/42mm (Nhãn hiệu Đạt Hòa)
	 
	 
	

	36
	LĐ ống nhựa PVC mbát nối = PP dán keo
	1 m
	6.000
	

	 
	Đkính ống D42x3.5mm (Nhãn hiệu Đạt Hòa)
	 
	 
	

	37
	LĐ cút nhựa PVC mbát nối=PP dán keo
	Cái
	8.000
	

	 
	Đkính D42mm (Nhãn hiệu Đạt Hòa)
	 
	 
	

	38
	LĐ tê nhựa PVC mbát nối=PP dán keo
	Cái
	4.000
	

	 
	Đkính D42mm (Nhãn hiệu Đạt Hòa)
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	4
	*\4- Hạng mục : Điều hòa
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	39
	Lắp đặt máy điều hòa không khí
	Máy
	2.000
	

	 
	(nhân công lắp đặt) không tính vật liệu
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	5
	*\5- Hạng mục : Cửa nhôm tủ
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	

	40
	Lắp dựng cửa tủ khung nhôm thường
	1 m2
	7.970
	


· Bản giấy xin gửi phát nhanh về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế,10-12 Nguyễn Văn Cừ, phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế ( SĐT: 0234.3822466)
· Thời hạn gửi báo giá: Kể từ ngày 26/06/2023 đến 11h00 ngày 03/07/2023
· Yêu cầu: nhà thầu có năng lực kinh nghiệm thực hiện gói thầu, có báo giá đáp ứng các tiêu chí.
Trân trọng cám ơn!
	  Nơi nhận:                                                                
- Như danh sách đính kèm; 
- Phòng TCHC: đăng tải trang CDC                                                               

- Lưu: VT, KHTC
	PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Lê Tâm


	SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 


	     Độc lập - Tự do- Hạnh phúc





DANH MỤC CÁC VẬT TƯ CẦN DI CHUYỂN
Địa điểm di chuyển: Từ 10 – 12 Nguyễn Văn Cừ, TP Huế đến 21 Nguyễn Văn Linh, TP Huế

	STT
	NỘI DUNG
	Kích thước
	ĐVT
	SL
	Ghi chú

	1
	Điều hòa
	80 x 30 x 30 cm
	Cái
	3
	

	2
	Màn hình máy tính
	50 x 50 x 5 cm
	Cái
	3
	

	3
	máy in
	40 x40 x 20 cm
	Cái
	3
	

	4
	CPU
	40 x 40 x 20 cm
	Cái
	3
	

	5
	Lưu điện
	30 x 20 x 10 cm
	Cái
	1
	

	6
	Tủ an toàn sinh học
	1410 x 1730 x 925 mm
	Cái
	1
	

	7
	Tủ lạnh HITACHI
	1200 x 50 x 50 mm
	Cái
	4
	

	8
	Tủ ấm BE 500
	75 x 75 x 60 cm
	Cái
	2
	

	9
	Tủ ấm BE 400
	75 x 75 x 60 cm
	Cái
	2
	

	10
	Máy Voltex
	20 x 20 x 20 cm
	Cái
	2
	

	11
	Máy đếm khuẩn lạc
	30 x 30 x 40 cm
	Cái
	1
	

	12
	Bộ lọc chân không
	20 x 15 cm
	Cái
	3
	

	13
	Chân đế 3 chỗ
	60 x 10 x 10 cm
	Cái
	1
	

	14
	Máy bơm áp lực 
	30 x 20 x 20 cm
	Cái
	1
	

	15
	Bình chứa
	40 x20 x20 cm
	Cái
	1
	

	16
	Bàn Inox
	120 x 80 x 80 cm
	Cái
	8
	

	17
	Máy hút ẩm
	60 x 40 x 35 cm
	Cái
	2
	

	18
	Xe đẩy
	90 x 80 x 40 cm
	Cái
	1
	

	19
	Thùng rác
	45 x 30 x 30 cm
	Cái
	8
	

	20
	Bàn làm việc gỗ
	100 x 50 x 75 cm
	Cái
	2
	

	21
	Bộ rửa mắt và tắm khẩn cấp
	150 x 50 x 50 cm
	Cái
	1
	

	22
	Lò vi sóng NN-S557WF
	50 x 30 cm
	Cái
	1
	

	23
	Tủ ATSH Safemate 1.2
	138 x 145 x 84 cm
	Cái
	1
	

	24
	Máy phân phối môi trường (DOSEIID910)
	30 x 30 x 40 cm
	Cái
	1
	

	25
	Cân điện tử TE 612
	31 x 25 x 40 cm
	Cái
	1
	

	26
	Tủ bảo quản hóa chất sinh phẩm
	180 x 80 cm
	Cái
	1
	

	27
	Kính hiển vi
	60 x 40 cm
	Cái
	1
	

	28
	Tủ sắt đựng hồ sơ
	170 x 90 x 50 cm
	Cái
	1
	

	29
	Xe đẩy inox 2 tầng
	90 x 80 x 40 em
	Cái
	2
	

	30
	Bàn gỗ
	120 x 70 x 80
	Cái
	1
	

	31
	Đèn cực tím
	1m2
	Cái
	2
	

	32
	Quạt đứng
	 
	Cái
	1
	

	33
	Đèn chiếu sáng
	1m2
	Cái
	6
	

	34
	Nồi hấp (CL-32L)
	100 x 60 x 60 cm
	Cái
	1
	

	35
	Nồi hấp MC-23
	100 x 60 x 60 cm
	Cái
	1
	

	36
	Tủ sấy Labtech (LDO-150F)
	100 x 75 x 70 cm
	Cái
	1
	

	37
	Nồi hấp MC-23
	80 x 60 x 40 cm
	Cái
	1
	

	38
	Tủ sắt
	170 x 90 x 50 cm
	Cái
	2
	

	39
	Giá đựng dụng cụ
	200 x 200 x 50 cm
	Cái
	1
	

	40
	Thùng đĩa thạch, dụng cụ thủy tinh, hóa chất
	62 x 37 x 49 cm
	Cái
	7
	

	41
	Thùng tài liệu 
	62 x 37 x 49 cm
	Cái
	3
	


